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Phụ lục 
BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………………(1)…………………

…………………(2)…………………

SỔ GIAO, NHẬN 

CA THƯỜNG TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Năm.........)




Hồi…. giờ…. phút, ngày… tháng… năm….

Chúng tôi gồm:

1. Ca giao trực:

- Trực lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện: 
 Đ/c………………..………………………………………………….…, cấp bậc……..……..…, chức vụ............................
- Trực chỉ huy cấp Đội: Đ/c……………………………………………., cấp bậc……..……..…, chức vụ.............................
- Trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và sự cố, tai nạn: 


+ Đ/c………..……………..……………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.............................
+ Đ/c………..……………..……………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.............................
- Trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

	STT
	Phương tiện thường trực
	Cán bộ, chiến sĩ thường trực
	Ghi chú

	
	
	Tổ trưởng
	Chiến sĩ
	Lái xe/tàu…
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Ca nhận trực:
- Trực lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện: 
Đ/c………………..………………………………………………...….…., cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……

- Trực chỉ huy cấp Đội: Đ/c………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……

- Trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và sự cố, tai nạn: 


+ Đ/c………..……………..………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……

+ Đ/c………..……………..………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……

- Trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

	STT
	Phương tiện thường trực
	Cán bộ, chiến sĩ thường trực
	Ghi chú

	
	
	Tổ trưởng
	Chiến sĩ
	Lái xe/tàu…
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bàn giao ca thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với những nội dung sau:

1. Tình hình ca thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin:.............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................

- Công tác tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:.......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................

- Tổ chức học tập phương án, huấn luyện nghiệp vụ: ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................
- Các công việc khác:............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................
2. Tình hình phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Số lượng, tình trạng hoạt động của phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:................................... ..................................................................................................................................................................................................................

- Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:........................... ..................................................................................................................................................................................................................

3. Các nội dung khác

..................................................................................................................................................................................................................

	NGƯỜI GIAO

………(3)………
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	NGƯỜI NHẬN

………(3)………
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị lập sổ.

(2) Tên đơn vị lập sổ.

(3) Chức danh: Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng


	………. (1)……….

………. (2)……….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…./QĐ- …(3)…
	…(4)…, ngày….. tháng….. năm…....


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

…(5)…

Căn cứ Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;

Căn cứ…………………………………..(6)………………………………………........;
Theo đề nghị của……….…..…………………..........…………………………..

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Kiểm tra định kỳ/đột xuất công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại:………….………………………………………………….........
……….……………………………………………………………………….…


Thời gian kiểm tra: Từ ……..…….…….…..… đến …………………..............

Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của …(2)… gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1.  Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ…..…........... - Trưởng đoàn;

2.  Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ…..…............ - Thành viên;

……….……………………………………………………………… .

Điều 3. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị tại Điều 1 và báo cáo kết quả kiểm tra về Thủ trưởng đơn vị.


Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công. Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí có tên nêu tại Điều 2 và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- ………………;

- Lưu: VT,…... .


	
	…(7)…
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 

(1) Tên đơn vị chủ quản trực tiếp của đơn vị ban hành quyết định;

(2) Tên đơn vị ban hành quyết định;

(3) Chữ viết tắt của đơn vị ban hành quyết định;

(4) Địa danh;

(5) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

(6) Các căn cứ khác để ban hành Quyết định;

(7) Quyền hạn, chức vụ của người ký;


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC 

THƯỜNG TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thực hiện Quyết định số…. ngày… tháng… năm…. của…(1)… về việc kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hôm nay, vào hồi… giờ…. phút ngày… tháng… năm…., đoàn kiểm tra của …(2)… đã tiến hành kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại:…(3)…, cụ thể như sau:


I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn kiểm tra

1.1. Đ/c…………..……, cấp bậc…………...., chức vụ…...….. - Trưởng đoàn;

1.2. Đ/c…………..……, cấp bậc …………..., chức vụ…...….. - Thành viên;

………………………………………………………………..…………....…… 
2. Đơn vị được kiểm tra

1.1. Đ/c………………………, cấp bậc…………, chức vụ …………………;

1.2. Đ/c………………………, cấp bậc…………, chức vụ …………………;
………………………………………………………………………………... 
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Kiểm tra báo động:...........................................................................................
..............................................................................................................................
2. Kiểm tra lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Kiểm tra phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

5. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Biên bản này được lập xong vào hồi..... giờ....... phút, ngày..... tháng.... năm....... gồm..... trang và được lập thành..... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

	 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên)


	ĐẠI DIỆN 

ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú: 

(1) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra.

(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định kiểm tra.

(3) Tên đơn vị được kiểm tra.[image: image1.wmf]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mẫu số 03


Ban hành kèm theo 


Thông tư số 139/2020/TT-BCA 


ngày 23/12/2020





Mẫu số 02


Ban hành kèm theo 


Thông tư số 139/2020/TT-BCA 


ngày 23/12/2020





Mẫu số 01


Ban hành kèm theo 


Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020
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